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1 18021188  Vũ Đình Thành  16/03/2000  16 3.94 Xuất sắc

2 18020974  Đỗ Văn Nhất  28/12/2000  18 3.92 Xuất sắc

3 18020561  Nguyễn Ngọc Hoàng  23/07/2000  19 3.91 Xuất sắc

4 18020412  Nguyễn Văn Duy  24/12/2000  16 3.89 Xuất sắc

5 18020647  Lương Đức Huy  21/02/2000  16 3.89 Xuất sắc

6 18021082  Nguyễn Hồng Sơn  23/12/2000  16 3.89 Xuất sắc

7 18021369  Nguyễn Phúc Tuấn  04/03/2000  16 3.83 Xuất sắc

8 18020339  Lê Huy Đức  11/09/2000  21 3.81 Xuất sắc

9 18021244  Vũ Kim Thư  20/05/2000  16 3.81 Xuất sắc

10 18020619  Trần Thanh Hương  07/09/2000  19 3.79 Xuất sắc

11 18020609  Lưu Bách Hưng  07/04/2000  16 3.76 Xuất sắc

12 18021291  Nguyễn Đình Tới  17/09/2000  16 3.76 Xuất sắc

13 18020775  Lê Thị Mỹ Linh  25/07/2000  16 3.73 Xuất sắc

14 18020606  Nguyễn Việt Hưng  20/11/2000  16 3.67 Xuất sắc

15 18020829  Trần Gia Long  10/06/2000  16 3.66 Xuất sắc

16 18021260  Nguyễn Ngọc Thúy  16/02/2000  16 3.66 Xuất sắc

17 18020628  Ngô Quang Huy  29/09/2000  16 3.64 Xuất sắc

18 18021422  Vũ Quốc Việt  05/04/2000  16 3.64 Xuất sắc

19 18020177  Lê Thị Hồng Ánh  06/11/2000  16 3.61 Xuất sắc

20 18020984  Trương Thị Cẩm Nhung  06/04/2000  16 3.61 Xuất sắc

21 18020356  Nguyễn Trung Đức  18/05/2000  16 3.61 Xuất sắc

22 18020735  Kiều Văn Kiên  04/09/2000  18 3.60 Xuất sắc

23 18021285  Trần Minh Toàn  01/06/2000  16 3.66 Tốt

24 18020939  Hoàng Minh Nam  07/12/2000  16 3.63 Tốt

25 18021084  Lê Minh Sơn  14/10/2000  19 3.59 Xuất sắc

26 18020324  Nguyễn Xuân Đức  01/05/2000  16 3.57 Tốt

27 18021225  Phạm Thế Thịnh  08/08/2000  16 3.57 Xuất sắc

28 18021190  Vũ Đức Thành  15/01/2000  22 3.55 Xuất sắc

29 18021339  Trần Văn Trường  02/08/2000  16 3.53 Xuất sắc

30 18021007  Nguyễn Thành Phúc  02/06/2000  18 3.50 Xuất sắc

31 18020401  Bùi Công Dương  27/04/2000  16 3.48 Xuất sắc

32 18020743  Phạm Tùng Lâm  08/11/2000  16 3.48 Tốt

33 18020522  Bùi Quang Hiệu  29/07/2000  19 3.40 Tốt

34 18020501  Diêm Đăng Hiếu  23/10/2000  16 3.28 Xuất sắc

35 18020451  Phạm Thanh Hải  06/10/2000  16 3.26 Tốt

1 19021527  Cấn Quang Trường  05/12/2001  18 3.88 Xuất sắc

2 19021420  Nguyễn Thành Công  19/12/2001  15 3.80 Xuất sắc

3 19021489  Trần Nguyễn Hoàng Nam  15/02/2001  20 3.78 Xuất sắc

4 19021514  Phạm Đức Thành  27/05/2001  18 3.78 Xuất sắc

5 19021523  Lê Kiều Trang  13/12/2001  18 3.78 Xuất sắc

6 19021482  Vũ Hoàng Long  14/01/2001  18 3.77 Xuất sắc

7 19021504  Lê Anh Quân  01/08/2001  18 3.77 Xuất sắc

8 19021533  Hoàng Mạnh Tùng  11/02/2001  18 3.76 Xuất sắc

9 19021455  Nguyễn Huy Hoàng  30/08/2001  18 3.75 Xuất sắc

10 19021435  Tạ Minh Đức  16/03/2001  18 3.72 Xuất sắc

11 19021454  Vũ Ngọc Hoàng Hiếu  22/12/2001  20 3.71 Xuất sắc
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12 19021459  Tô Hữu Hoàng  02/11/2001  15 3.70 Xuất sắc

13 19021458  Phan Mạnh Hoàng  10/08/2001  18 3.58 Xuất sắc

14 19021400  Nguyễn Thị Vân Anh  22/06/2001  17 3.58 Xuất sắc

15 19021485  Bùi Đức Mạnh  12/08/2001  18 3.55 Xuất sắc

16 19021497  Bùi Quang Nhật  22/10/2001  18 3.53 Xuất sắc

17 19021477  Phạm Tùng Lâm  02/02/2001  18 3.53 Xuất sắc

18 19021404  Nguyễn Thế Anh  06/09/2001  18 3.51 Xuất sắc

19 19021453  Nguyễn Minh Hiếu  24/05/2001  18 3.51 Xuất sắc

20 19021414  Phạm Minh Bảo  30/11/2001  21 3.50 Xuất sắc

21 19021456  Trần Quốc Hoàng  26/11/2001  18 3.47 Tốt

22 19021440  Phạm Công Dương  25/06/2001  18 3.42 Xuất sắc

23 19021541  Nguyễn Tuấn Vũ  07/10/2001  18 3.42 Xuất sắc

24 19021474  Trịnh Tuấn Khởi  08/03/2001  15 3.42 Xuất sắc

25 19021516  Trần Bảo Thịnh  20/01/2001  18 3.39 Tốt

26 19021540  Đỗ Thái Vũ  12/03/2001  15 3.33 Xuất sắc

27 19021526  Nguyễn Xuân Trường  06/02/2001  18 3.31 Xuất sắc

28 19021431  Phạm Văn Dự  20/06/2001  15 3.30 Xuất sắc

29 19021433  Đỗ Anh Đức  22/07/2001  15 3.30 Xuất sắc

30 19021491  Đinh Doãn Nam  28/06/2001  17 3.29 Tốt

31 19021451  Ma Thanh Hiển  05/01/2001  18 3.28 Xuất sắc

32 19021407  Phạm Đức Anh  10/06/2001  18 3.25 Xuất sắc

33 19021419  Phạm Đình Bình  02/08/2001  18 3.22 Xuất sắc

34 19021418  Hồ Trần Bình  28/09/2001  17 3.20 Xuất sắc

1 20021585  Đặng Xuân Thưởng  30/01/2002  16 3.87 Xuất sắc

2 20021593  Hoàng Anh Tuấn  29/08/1995  15 3.70 Xuất sắc

3 20021599  Ngô Hoàng Khánh Văn  08/02/2002  18 3.64 Xuất sắc

4 20021482  Đặng Tuấn Anh  11/09/2002  16 3.59 Xuất sắc

5 20021549  Hoàng Thành Lợi  14/11/2002  16 3.56 Xuất sắc

6 20021540  Trần Mạnh Huy  27/10/2002  17 3.52 Xuất sắc

7 20021565  Vũ Thị Lan Nhi  25/07/2002  20 3.50 Xuất sắc

8 20021498  Lại Mạnh Cường  16/11/2002  15 3.49 Tốt

9 20021567  Lâm Thiên Phong  24/12/2002  16 3.44 Xuất sắc

10 20021590  Lê Thành Trung  06/10/2002  16 3.44 Xuất sắc

11 20021504  Nguyễn Ngọc Dũng  11/03/2002  14 3.37 Xuất sắc

12 20021546  Trần Phương Lâm  30/08/2002  14 3.21 Tốt

1 21021602  Lê Trung Kiên  08/02/2003  16 4.00 Xuất sắc

2 21021652  Trịnh Long Vũ  20/04/2003  16 3.91 Xuất sắc

3 21021621  Vũ Văn Nghĩa  18/03/2003  16 3.89 Xuất sắc

4 21020258  Nguyễn Hoàng Trung  10/05/2003  16 3.84 Xuất sắc

5 21020699  Trần Hà Thảo Nguyên  20/07/2003  16 3.83 Xuất sắc

6 21021587  Phạm Minh Hiếu  04/03/2003  16 3.83 Xuất sắc

7 21020734  Nguyễn Anh Tuấn  18/07/2003  16 3.80 Xuất sắc

8 21021594  Đỗ Bình Gia Huy  02/04/2003  16 3.77 Xuất sắc

9 21020731  Cao Nhật Minh  28/11/2003  16 3.75 Xuất sắc

10 21021617  Vũ Quang Minh  10/01/2003  16 3.75 Xuất sắc
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11 21021570  Lê Phương Duy  15/11/2003  16 3.74 Xuất sắc

12 21020690  Ngạc Anh Kiệt  31/03/2003  16 3.74 Xuất sắc

13 21020692  Nguyễn Thế Khang  23/06/2003  16 3.72 Xuất sắc

14 21021603  Nguyễn Khắc Kiên  05/12/2003  16 3.70 Xuất sắc

15 21020257  Vũ Nhật Minh  31/10/2003  16 3.69 Xuất sắc

16 21020710  Nguyễn Thành Vinh  06/02/2003  16 3.69 Xuất sắc

17 21021632  Trần Thị Ngọc Tâm  08/10/2003  16 3.68 Xuất sắc

18 21020732  Ngô Quang Minh  02/10/2003  16 3.66 Xuất sắc

19 21021644  Nguyễn Quốc Tuấn  11/11/2003  16 3.64 Xuất sắc

20 21021601  Chu Trung Kiên  20/03/2003  16 3.63 Xuất sắc

21 21021637  Phạm Lê Đức Thành  04/11/2003  16 3.62 Xuất sắc

22 21021643  Nguyễn Bá Tuấn  23/01/2003  16 3.60 Xuất sắc

23 21020733  Nguyễn Siêu Phong  11/07/2003  16 3.58 Xuất sắc

24 21021599  Lê Mạnh Kha  20/11/2003  16 3.58 Xuất sắc

25 21021631  Bùi Quý Sang  22/03/2003  16 3.57 Xuất sắc

26 21020685  Nguyễn Đình Hiếu  15/11/2003  16 3.56 Xuất sắc

27 21020253  Bùi Khương Duy  15/11/2003  16 3.56 Xuất sắc

28 21021642  Nguyễn Anh Tuấn  11/04/2003  16 3.55 Xuất sắc

29 21021553  Bùi Đức Anh  22/04/2003  16 3.53 Xuất sắc

30 21020256  Đỗ Trung Minh  19/08/2003  16 3.53 Xuất sắc

31 21020678  Phạm Hải Anh  28/09/2003  16 3.53 Xuất sắc

32 21021630  Nguyễn Anh Quân  30/03/2003  16 3.52 Xuất sắc

33 21021554  Cấn Huy Anh  07/01/2003  16 3.51 Tốt

34 21020701  Nguyễn Phong  13/08/2003  16 3.49 Tốt

35 21021639  Nguyễn Quang Thịnh  18/01/2003  16 3.49 Xuất sắc

36 21021585  Đinh Viết Hiếu  12/11/2003  16 3.47 Xuất sắc

37 21020730  Nguyễn Thùy Linh  18/03/2003  16 3.47 Xuất sắc

38 21020729  Nguyễn Hải Đăng  09/11/2003  16 3.46 Xuất sắc

39 21020252  Đặng Tuấn Anh  28/08/2003  16 3.44 Xuất sắc

40 21021638  Phạm Minh Thắng  03/11/2003  16 3.44 Xuất sắc

41 21021604  Vũ Đức Kiên  25/06/2003  16 3.44 Xuất sắc

42 21020687  Nguyễn Mạnh Hùng  11/06/2003  16 3.41 Xuất sắc

43 21020255  Hồ Tiến Mạnh  24/02/2003  16 3.38 Tốt

44 21021559  Phạm Việt Anh  02/04/2003  16 3.34 Xuất sắc

45 21021619  Vũ Đình Nam  22/12/2003  16 3.34 Xuất sắc

46 21021608  Nguyễn Đức Thành Long  16/09/2003  16 3.31 Xuất sắc

47 21021563  Hà Lê Hoàng Bảo  12/04/2003  16 3.30 Xuất sắc

48 21020737  Đặng Thị Thu Uyên  28/09/2003  16 3.27 Xuất sắc

49 21020694  Phạm Cảnh Khuê  26/08/2003  16 3.27 Xuất sắc

50 21021600  Lương Quốc Khánh  22/08/2003  16 3.25 Xuất sắc

51 21021640  Nguyễn Thành Trung  06/01/2003  16 3.21 Tốt


